
          TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             HUYỆN DI LINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH LÂM ĐỒNG 

  
Bản án số: 130/2023/HSST 

Ngày 19-12-2023. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH –  TỈNH LÂM ĐỒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đới Văn Học. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đào Duy Trâm. 

2. Ông Trần Thanh Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Giáp Thị Thu Ly – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tham 

gia phiên tòa: Ông Mai Văn Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Di Linh. Xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 123/2023/TLST-HS ngày 07-11-2023 theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 109/2023/QĐXXST-HS ngày 15-11-2023 và 

quyết định hoãn phiên tòa số 33/2023/QĐST-HS ngày 01-12-2023, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Đình Minh (Tên gọi khác: Minh Chuyên); Sinh năm 1996 tại 

Lâm Đồng; Nơi cư trú: Thôn Liên Châu, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng. Hiện đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tinh Lâm Đồng – Địa 

chỉ: số 357, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông; Nghề 

nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Đình Chuyên và bà Cao Thị 

Hương; vợ Trần Thị Phương Linh và 01 con; Tiền án: Ngày 18-11-2020 bị Tòa 

án nhân dân huyện Di Linh xét xử tại Bản án số 57/2020/HS-ST tuyên phạt 18 

tháng tù về Tội trộm cắp tài sản, chấp hành án xong ngày 25-7-2022, chưa được 

xóa án tích; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 25/06/2023 bị công an xã Tân Châu 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy số tiền 

1.500.000 đồng, nộp phạt ngày 25-06-2023; Ngày 17-07-2023 bị Tòa án nhân dân 

huyện Di Linh ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số 38/2023/QĐ-TA, thời gian chấp hành là 

21 tháng tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng. Bị cáo hiện đang bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh Lâm Đồng – Địa chỉ: số 357, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 
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Bị hại: Ông Phạm Văn Đã; sinh năm 1981; địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Châu, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng 

mặt. 

Người liên quan: Bà Trần Thị Phương Linh; sinh năm 1997; địa chỉ: Số 79 

thôn Liên Châu, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt tại phiên 

tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 18 giờ ngày 18-6-2023, Lê Đình Minh một mình điều khiển xe 

mô tô biển số 49F1-105.10 của gia đình Minh đi đến khu vực thôn 5, xã Tân Châu 

để tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến nhà của ông Phạm Văn Đã, 

sinh năm 1981, địa chỉ: thôn 5, xã Tân Châu, huyện Di linh, tỉnh Lâm Đồng thì 

Minh thấy nhà khóa cửa không có người trông coi, Minh điều khiển xe mô tô đi 

vào trong sân dựng xe rồi đi vòng ra cửa sau nhặt 01 cây sắt dài 50cm có cán bằng 

nhựa màu đen đang nằm dưới đất và cạy bung cánh cửa bằng gỗ phía sau nhà. Khi 

cửa bung ra, Minh đi vào bên trong nhà lấy trộm 01 bộ máy bơm thuốc gồm: 01 

máy nổ chạy bằng xăng; 01 đầu máy nén khí; 01 khung sắt kim loại có gắn 2 bánh 

xe được gắn liên kết với nhau bê bỏ lên xe mô tô rồi mang đi giấu tại một vườn 

cà phê thuộc thôn 6, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 19-

06-2023 Minh mang kìm, cờ lê của gia đình Minh rồi đi đến nơi cất giấu bộ máy 

xịt thuốc sau đó Minh tháo rời các bộ phận của bộ máy xịt thuốc ra thành các bộ 

phận riêng biệt gồm: 01 máy nổ chạy bằng xăng; 01 đầu máy nén khí; 01 dàn 

khung sắt có gắn 2 bánh xe. Minh mang 01 máy nổ chạy bằng xăng; 01 dầu máy 

nén khí về nhà Minh tại: thôn Liên Châu, xã Tân Châu, huyện Di Linh để cất dấu 

còn 01 dàn khung sắt có gắn 2 bánh xe Minh vẫn để ở nơi cất giấu ban đầu. 

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô biển số: 49F1-105.10 cùng 01 đăng ký xe 

mô tô biển số: 49F1-105.10; 01 bộ máy bơm thuốc gồm: 01 máy nổ chạy bằng 

xăng; 01 đầu máy nén khí; 01 khung sắt kim loại có gắn 2 bánh xe. Hiện tại Cơ 

quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng cách trả lại cho chủ sở hữu 

hợp pháp; 01 thanh sắt cán nhựa, 04 cái kìm cán nhựa, 01 cờ lê 12; 02 chiếc cờ lê 

13 (có biên bản thu giữ vật chứng kèm theo) Minh dùng để tháo rời các bộ phận 

của bộ máy xịt thuốc cần chuyển sang Chi cục thi hành án dân sự để đảm bảo cho 

việc truy tố, xét xử và thi hành án.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 529/KL-HĐĐG ngày 06-07-2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Di Linh kết luận: 01 chân 

để máy khung kim loại bằng sắt (có tay kéo được gắn liên kết với khung) dài 1,5 

mét, ngang 28 cm, gắn 02 bánh xe: 400.000 đồng x 50% = 200.000 đồng; 01 đầu 

bơm áp lực công suất THP: 950.000 đồng x 50% = 475.000 đồng; 01 động cơ 

xăng nhãn hiệu Fuhachi GX200 Honda 6.5: 1.950.000 đồng x 50% = 975.000 

đồng. Tổng giá trị của tài sản 1.650.000 đồng.  
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Kết quả tra cứu nhân thân Lê Đình Minh: Minh có 01 tiền án về tội trộm 

cắp tài sản ngày 18-11-2020 bị tòa án nhân dân huyện Di Linh xét xử tại Bản án 

số 57/2020/HSST tuyên phạt 18 tháng tù giam, ngày 25-07-2022 Lê Đình Minh 

chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích.  

Tại cơ quan điều tra bị can Lê Đình Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như đã nêu trên. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại ông Phạm Văn Đã đã nhận lại tài sản 

không yêu cầu bồi thường gì thêm.  

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra bị can đã có thái độ thành khẩn 

khai báo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự khi xử lý.  

Tình tiết tăng nặng: Không. 

Tại bản cáo trạng số 120/CT-VKS ngày 06-11-2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Di Linh đã truy tố bị cáo Lê Đình Minh về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh giữ 

nguyên quyết định truy tố bị cáo theo cáo trạng đã công bố và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 

38 của Bộ luật hình sự năm 2015 xét xử bị cáo từ 12 tháng đến 15 tháng tù; Tịch 

thu tiêu hủy 01 thanh sắt cán nhựa; 04 cái kìm cán nhựa, 01 cờ lê 12; 02 chiếc cờ 

lê 13; bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hành vi và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

huyện Di Linh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh và Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

hôm nay, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ai có ý kiến thắc mắc 

hoặc khiếu nại về hành vi và các quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng 

và người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi và các quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Đình Minh đã thừa nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội và khai nhận: Khoảng 18 giờ ngày 18-6-2023, bị cáo một mình điều 

khiển xe mô tô biển số 49F1-105.10 của gia đình đi đến khu vực thôn 5, xã Tân 

Châu, để tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến nhà của ông Phạm Văn 

Đã, bị cáo thấy nhà khóa cửa không có người trông coi nên điều khiển xe mô tô 

đi vào trong sân rồi đi vòng ra cửa sau nhặt 01 cây sắt dài 50cm có cán bằng nhựa 

màu đen đang nằm dưới đất và cạy bung cánh cửa bằng gỗ phía sau nhà lấy trộm 
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01 bộ máy bơm thuốc gồm: 01 máy nổ chạy bằng xăng; 01 đầu máy nén khí; 01 

khung sắt kim loại có gắn 2 bánh xe được gắn liên kết với nhau bê bỏ lên xe mô 

tô rồi mang đi giấu tại một vườn cà phê thuộc thôn 6, xã Tân Châu, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 19-6-2023 Minh mang kìm, cờ lê của gia đình 

Minh rồi đi đến nơi cất giấu bộ máy xịt thuốc sau đó Minh tháo rời các bộ phận 

của bộ máy xịt thuốc ra thành các bộ phận riêng biệt gồm: 01 máy nổ chạy bằng 

xăng; 01 đầu máy nén khí; 01 dàn khung sắt có gắn 2 bánh xe. Minh mang 01 máy 

nổ chạy bằng xăng; 01 dầu máy nén khí về nhà Minh tại thôn Liên Châu, xã Tân 

Châu để cất dấu còn 01 dàn khung sắt có gắn 2 bánh xe Minh vẫn để ở nơi cất 

giấu ban đầu. 

Bị cáo đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 529/KL-HĐĐG ngày 06-07-2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Di Linh kết luận: 01 chân 

để máy khung kim loại bằng sắt (có tay kéo được gắn liên kết với khung) dài 1,5 

mét, ngang 28 cm, gắn 02 bánh xe: 400.000 đồng x 50% = 200.000 đồng; 01 đầu 

bơm áp lực công suất THP: 950.000 đồng x 50% = 475.000 đồng; 01 động cơ 

xăng nhãn hiệu Fuhachi GX200 Honda 6.5: 1.950.000 đồng x 50% = 975.000 

đồng. Tổng giá trị của tài sản 1.650.000 đồng.  

 [3] Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo và lời khai của bị hại phù hợp với 

các chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ đã có đủ căn cứ xét xử bị cáo Lê Đình 

Minh về tội “Trộm cắp tài sản” đúng như tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát 

nhân dân  huyện Di Linh đã truy tố.  

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Lê Đình 

Minh đã từng bị kết án về hành vi chiếm đoạt tài sản, biết rõ quyền sở hữu tài sản 

của công dân được pháp luật bảo vệ nhưng lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu đã cố 

tình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh Đã, hành vi của bị cáo không 

những trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn gây mất 

trật tự trị an ở địa phương, làm cho nhân dân hoang mang, không yên tâm lao 

động sản xuất và bất bình lên án nên cần xử lý nghiêm đối với bị cáo.  

[5] Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét cho bị cáo ở chỗ, sau khi 

bị bắt bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng điểm s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

[6] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Bị hại đã nhận lại toàn bộ tài 

sản bị trộm cắp, tại phiên tòa hôm nay không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên 

không đề cập giải quyết. 

Đối với: 01 thanh sắt cán nhựa, 04 cái kìm cán nhựa, 01 cờ lê 12; 02 chiếc 

cờ lê 13 là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và 

Nghị quyết 326/2016/QH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Lê Đình Minh phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Đình Minh phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng  

điểm b khoản  1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Đình Minh 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt để thi hành án. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, được 

sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu 

hủy 01 thanh sắt cán nhựa, 04 cái kìm cán nhựa, 01 cờ lê 12; 02 chiếc cờ lê 13. 

Về án phí: Bị cáo Lê Đình Minh phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo 

lên Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Người vắng 

mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoạc 

ngày bản án được niêm yết. 

    Nơi nhận:                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Lâm Đồng;              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Di Linh; 

- Công an huyện Di Linh; 

- Bị cáo, bị hại (để thi hành); 

- Sở TP tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục THADS huyện Di Linh;      

- THA hình sự; 

- Lưu hồ sơ; án văn.                   Đới Văn Học 
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          TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             HUYỆN DI LINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH LÂM ĐỒNG 

  

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH 

 Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 19-12-2023. 

 Tại phòng nghị án 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đới Văn Học 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

-  Ông Trần Thanh Hải 

-  Ông Đào Duy Trâm. 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự thụ lý 123/2023/TLST-HS ngày 07-11-

2023 đối với bị cáo: Lê Đình Minh; sinh năm 1996. Tại Lâm Đồng. Nơi cư trú: 

Thôn Liên Châu, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

Về tội danh:  Hội đồng xét xử thảo luận thống nhất xét xử bị cáo Lê Đình 

Minh về tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Kết quả biểu quyết: 3/3 đạt 100%. 
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 Về điều luật áp dụng: Hội đồng xét xử thảo luận thống nhất ý kiến như sau: 

Áp dụng  khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Lê Đình Minh. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 đạt 100% 

 Về mức hình phạt: Hội đồng xét xử thảo luận thống nhất ý kiến xét xử bị 

cáo Hà Giang 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án. 

Các vấn đề khác: Hội đồng xét xử sau khi thảo luận thống nhất ý kiến như 

sau: 

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa 

đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 

thanh sắt cán nhựa, 04 cái kìm cán nhựa, 01 cờ lê 12; 02 chiếc cờ lê 13. 

-Về án phí: Bị cáo Lê Đình Minh phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Tuyên quyền và hướng dẫn thủ tục kháng cáo cho bị cáo, bị hại. 

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 00 phút ngày 19-12-2023. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


